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Quỹ lớp 9A và mô phỏng bể nước
Họ và tên: ……………………………………………   Lớp: ……………   Số báo danh: ……………
Phần mềm sử dụng: Microsoft Excel hoặc phần mềm bảng tính tương đương.
Tệp được cung cấp:
	Tên tệp
	Nội dung

	class-fund.xlsx
	Sổ thu chi quỹ lớp 9A

	water-tank-simulation.xlsx
	Mô hình mô phỏng bể nước, có sẵn công thức và biểu đồ



Yêu cầu chung: đọc kĩ từng nhiệm vụ, làm lần lượt theo các bước và lưu bài đúng tên tệp đã nêu trong thư mục làm bài. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm.
Nhiệm vụ 1 (6,0 điểm): Quản lí quỹ lớp
Tệp class-fund.xlsx ghi các khoản thu chi của lớp 9A trong học kì I. Vùng G3:H10 là bảng tổng hợp cần hoàn thành.
a) Đặt xác thực dữ liệu cho vùng C4:C15: chỉ chọn trong danh sách Thu, Chi; khi nhập sai hiện thông báo lỗi “Chỉ nhập Thu hoặc Chi”. (1,0 điểm)
b) Đặt xác thực dữ liệu cho vùng E4:E15: chỉ nhận số nguyên lớn hơn 0. (0,5 điểm)
c) Tại cột Mức (F4:F15), dùng hàm IF: nếu Số tiền từ 500.000 đồng trở lên thì ghi “Lớn”, ngược lại ghi “Thường”. (1,0 điểm)
d) Tại ô H4, H5 dùng hàm COUNTIF đếm số khoản Thu và số khoản Chi. (1,0 điểm)
e) Tại ô H6, H7 dùng hàm SUMIF tính tổng tiền Thu và tổng tiền Chi. (1,0 điểm)
f) Tại ô H8 dùng hàm SUMIF tính tổng tiền của nhóm “Học tập”. (0,5 điểm)
g) Tại ô H9 tính số tiền còn lại. Tại ô H10 dùng hàm IF: nếu còn lại không âm thì ghi “Cân đối”, ngược lại ghi “Vượt chi”. (1,0 điểm)
Nộp bài: lưu đè tệp class-fund.xlsx.
Nhiệm vụ 2 (4,0 điểm): Khai thác mô hình mô phỏng bể nước
Trang tính Mô phỏng của tệp water-tank-simulation.xlsx mô tả mức nước của một bể chứa dung tích 2.000 lít trong 120 phút. Bốn ô B3:B6 là thông số đầu vào, bảng và biểu đồ tự cập nhật khi đổi thông số.
a) Lần lượt nhập thông số của bốn phương án (ghi ở cột B của trang tính Ghi kết quả) vào ô Lưu lượng bơm (B5) và Lượng nước dùng (B6) của trang tính Mô phỏng, giữ nguyên B3, B4. Với mỗi phương án, đọc mức nước sau 120 phút và trạng thái, ghi vào cột C, D của trang tính Ghi kết quả. (2,0 điểm)
b) Tại cột E của trang tính Ghi kết quả, dùng hàm IF: nếu mức nước sau 120 phút từ 1.000 lít trở lên và chưa đầy thì ghi “Đạt”, ngược lại ghi “Chưa đạt”. (1,0 điểm)
c) Tại ô A8 của trang tính Ghi kết quả, viết hai câu nhận xét: phương án nào phù hợp nhất và điều gì xảy ra khi lượng nước dùng lớn hơn lưu lượng bơm. (1,0 điểm)
Nộp bài: lưu đè tệp water-tank-simulation.xlsx.
– Hết –
Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
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